
Trường hợp 1

• Bình đang điều trị methadone ngày thứ 3, 
khởi liều với liều 20 mg

• Bình than phiền về “hội chứng cai nặng 
xuất hiện lúc 4 giờ chiều” nhưng không 
sử dụng heroin hoặc CGN nào khác để 
làm giảm HC cai

• Sáng nay, anh ấy kể

– Ớn lạnh và vã mồ hôi

– Đau cơ nhẹ

– Không lo lắng

– Đau bụng nhẹ



Trường hợp 1 (tiếp)

• Khi khám lâm sàng, bạn thấy

– Nhịp tim 78

– Không run

– Không ngáp

– Không nổi da gà

– BN vẫn ngồi yên được



Trường hợp của Dũng

• Dũng đang điều trị ổn định ở liều 75mg 
trong 4 tháng

• Lần sử dụng heroin cuối cùng cách đây 3 
tuần, sử dụng với bạn

• Không sử dụng thuốc gì khác

• Sáng nay, bệnh nhân than phiền về HC cai

– Mệt mỏi

– Đau nhức

– Vã mồ hôi

– Buồn nôn



Khám thực thể Dũng

• Nhịp tim 85

• Có thể ngồi yên

• Hơi ngạt mũi, không chảy nước mắt

• Đồng tử bình thường


